	UBND TỈNH GIA LAI

BAN QUẢN LÝ CÁC  DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 


 Số:         /BQLDA – DD&CN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do -Hạnh phúc


Gia Lai, ngày       tháng      năm 2023


THƯ MỜI BÁO GIÁ

Phục vụ công tác lập dự toán mua sắm Trang thiết bị y tế 
thuộc dự án đầu tư xây mới và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Gia Lai.

Kính gửi: Quý Công ty/Nhà cung ứng/Đơn vị.
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị Quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư 08/2023/TT-BYT ngày 14/4/2023 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

Căn cứ nhu cầu sử dụng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Gia Lai tại văn bản số 524/BC-KSBT ngày 21/4/2023; 

Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai (Ban QLDA) có nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế thuộc dự án đầu tư xây mới và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Gia Lai (Danh mục trang thiết bị y tế chi tiết theo phụ lục 1).
Ban QLDA kính đề nghị các Công ty/Nhà cung ứng/Đơn vị có quan tâm và có khả năng cung ứng gửi bảng báo giá theo mẫu tại phụ lục số 02.
(Báo giá có chữ ký hợp lệ đóng dấu của Công ty, ghi rõ ngày tháng năm báo giá, giá chào đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển, lắp đặt tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Gia Lai).
Mục đích báo giá: Lập dự toán mua sắm Trang thiết bị y tế thuộc dự án đầu tư xây mới và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Gia Lai.
Thời hạn gửi báo giá: Trước 17h00 ngày … tháng…. năm 2023. Thư mời này được đăng công khai trên trang thông tin điện tử của Ban QLDA: https://bqldadtxd.gialai.gov.vn/
Địa điểm nhận báo giá: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, Địa chỉ: 71 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai (trong giờ hành chính).
Quý Công ty cần tìm hiểu thêm thông tin xin liên hệ: Số điện thoại: 0269 3718829 hoặc 0949963679 (Huỳnh Công Toàn). Đồng thời Quý Công ty/Nhà cung ứng/Đơn vị vui lòng gửi File Excel hoặc File Word và File PDF về địa chỉ email: hoaxuannguyen1987@gmail.com.
Rất mong nhận được sự phối của Quý Công ty/Nhà cung ứng/Đơn vị./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DD&CN (toanhc).
	GIÁM ĐỐC

Phạm Xuân Điệp


PHỤ LỤC 01

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

(Đính kèm Thư mời báo giá số …./BQLDA – DD&CN ngày …. tháng …. năm 2023)

	Stt
	Tên trang thiết bị y tế
	Tiêu chuẩn kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Bộ máy siêu âm 4D (4 đầu dò) (kèm theo máy vi tính + máy in + bàn nằm siêu âm)
	Cấu hình cơ bản

01 Máy chính thiết kế dạng xe đẩy

01 Đầu dò Convex đa tần

01 Đầu dò Linear đa tần

01 Đầu dò Volume Convex đa tần

01 Bộ phụ kiện
	Bộ
	01
	

	2
	Máy soi cổ tử cung (kèm theo máy vi tính + máy in)


	Cấu hình cơ bản

- 01 Bộ soi cổ tử cung

- 01 Bộ xử lý hình ảnh

- 01 Nguồn sáng LED

- 01 Adapter

- 01 Đầu nối camera

- 01 Kệ để máy loại nhỏ

- 01 Màn hình chuyên dụng nội soi 21 inch
	Cái
	01
	

	3
	Nồi hấp ướt 50 lít
	Cấu hình cơ bản

- Thân máy chính: 01 bộ

- Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo 01 bộ gồm:

+ Bộ cấp nước tự động: 01 bộ

+ Bộ sấy khô chân không: 01 bộ

+ Bộ điều khiển: 01 bộ

+ Cửa: 01 bộ

+ Đồng hồ hiển thị: 01 bộ

+ Nắp hơi an toàn: 01 cái

+ Khay đựng: 01 cái

+ Dây nguồn: 01 cái


	Cái
	01
	

	4
	Nồi hấp khô 77 lít


	Cấu hình cơ bản

- Dung tích (Lít): 77

- Tiêu thụ năng lượng (Kw): 7

- Nhiệt độ khử trùng tối đa (° C):  134±2
	Cái
	01
	

	5
	Máy đo khí độc điện tử


	1.Yêu cầu về cấu hình:

- Máy chính với bơm hút mẫu bên trong và đã gắn các cảm biến:

+ Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm tương đối

+ Cảm biến điện hóa Cl2: 0 - 5 ppm

+ Cảm biến điện hóa H2S: 0 - 50 ppm

+ Cảm biến điện hóa SO2: 0 - 20 ppm

+ Cảm biến điện hóa NH3: 0 - 50 ppm

+ Cảm biến điện hóa HCl: 0 - 30 ppm

+ Cảm biến hồng ngoại CO2: 0 - 10.000 ppm
+ Cảm biến điện hóa CO: 0 - 50 ppm

+ Cảm biến điện hóa NO: 0 - 100 ppm

+ Cảm biến điện hóa CH2O: 0 - 5 ppm

- Hộp đựng

- Hướng dẫn sử dụng

2. Chỉ tiêu kỹ thuật:

- Màn hình LCD lớn, chiếu sáng ngược, nhiều lòng

- Ghi dữ liệu vào thẻ nhớ SD

- Bảng mạch tuân thủ RoHS

- Điện:

+ Nguồn: bộ pin sạc NiMH: 18 - 24 giờ hoạt động liên tục (phụ thuộc vào dãy cảm biến được lắp đặt)

- Môi trường (phụ thuộc vào cảm biến):

+ Nhiệt độ hoạt động: 5oC đến 50oC

+ Độ ẩm: 0 - 99% RH không ngưng tụ

* Các lựa chọn cảm biến:
- Cảm biến điện hóa NH3: 0 - 50 ppm
- Cảm biến điện hóa AsH3: 0 - 2 ppm

- Cảm biến hồng ngoại CO2: 0 - 5.000 ppm

- Cảm biến hồng ngoại CO2: 0 - 10.000 ppm

- Cảm biến hồng ngoại CO2: 0 - 20% thể tích

- Cảm biến hồng ngoại CO2: 0 - 5% thể tích

- Cảm biến hồng ngoại CO2: 0 - 100% thể tích

- Cảm biến điện hóa CO: 0 - 50 ppm

- Cảm biến điện hóa CO: 0 - 50 ppm (H2 được bù trừ để sử dụng trong nền H2)

- Cảm biến điện hóa Cl2: 0 - 5 ppm

- Cảm biến điện hóa ClO2: 0 - 1 ppm

- Cảm biến chất cháy (xúc tác): 0 - 100% LEL

- Cảm biến điện hóa C2H4: 0 - 200 ppm

- Cảm biến điện hóa C2H4O: 0 - 20 ppm

- Cảm biến điện hóa F2: 0 - 2 ppm

- Cảm biến điện hóa CH2O: 0 - 5 ppm

- Cảm biến điện hóa H2: 0 - 1.000 ppm

- Cảm biến điện hóa HCl: 0 - 30 ppm

- Cảm biến điện hóa HCN: 0 - 100 ppm

- Cảm biến điện hóa HF: 0 - 10 ppm

- Cảm biến điện hóa H2S: 0 - 50 ppm

- Cảm biến hồng ngoại CH4: 0 - 5% thể tích

- Cảm biến điện hóa NO: 0 - 100 ppm

- Cảm biến điện hóa NO2: 0 - 5 ppm

- Cảm biến điện hóa O2: 0 - 25% thể tích

- Cảm biến điện hóa O3: 0 - 1 ppm

- Cảm biến điện hóa O3: 0 - 5 ppm điểm cài đặt báo động thấp nhất là 1 ppm

- Cảm biến điện hóa PH3: 0 - 1 ppm

- Cảm biến điện hóa SiH4: 0 - 50 ppm

- Cảm biến điện hóa SO2: 0 - 20 ppm

- Cảm biến TVOCs (PID): 0 - 300 ppm

- Cảm biến TVOCs (PID): 0 - 30 ppm
	Cái
	01
	

	6
	Máy đo nồng độ bụi và đếm hạt bụi


	1.Yêu cầu về cấu hình:

- Máy chính

- Đĩa CD chứa hướng dẫn sử dụng

- Pin

- Đầu hút mẫu

- Purge filter

- Đầu đo nhiệt độ / độ ẩm

- Power supply

- Power cord

- Phần mềm

2. Chỉ tiêu kỹ thuật:

- Đếm bụi hạt

+ Màn hình hiển thị kết quả đếm 6 kênh cùng lúc

+ 6 kênh tiêu chuẩn: 0,3; 0,5; 1,0; 2,5; 5,0; 10,0 µm

- Đo nồng độ bụi

+ Màn hình hiển thị kết quả đo 6 PM cùng lúc và TPM

+ 6 PM: 0,3; 0,5; 1,0; 2,5; 5,0; 10,0 µm

- Đo nhiệt độ và độ ẩm

+ Thang đo nhiệt độ: - 17,8 đến 65,6oC

+ Thang đo độ ẩm: 0 - 100%

- Thang kích cỡ: 0,3 - 10,0 µm

- 6 kênh tiêu chuẩn: 0,3; 0,5; 1,0; 2,5; 5,0; 10,0 µm

- Hiệu năng đếm: 50% @ 0,3 µm; 100% cho các hạt ≥ 0,45 µm (theo ISO 21501-4)

- Lưu lượng: 0,1 CFM (2,83 LPM)

- Nguồn laze: laze diode tuổi thọ cao 

- Mức đếm zero: < 1 lần đếm / 5 phút 

- Giới hạn nồng độ: 8,000,000 hạt / ft3 khoảng 10% mất trùng hợp

- Hiệu chuẩn: đáp ứng ISO 21501-4

- Các chế độ đếm: tự động, bằng tay, tiếng bíp, nồng độ, lũy tích / vi phân

- Lưu trữ dữ liệu: 3,000 mẫu, bao gồm dữ liệu hạt và môi trường, địa điểm và thời gian

- Cổng giao tiếp: RS-232 thông qua RJ-45 đến PC hoặc tùy chọn thêm máy in

- Phần mềm hỗ trợ: LMS Express, LMS Express RT, LMS Pharma, LMS Pro

- Các đầu đo môi trường: đầu đo nhiệt độ / độ ẩm gắn trực tiếp: 0 - 150°F (- 17,8 đến 65,6oC) ± 1.8oF tại 77oF, 0 - 100% ± 5% tại 33%

- Màn hình hiển thị cảm ứng: 3,5 inch (8,89 cm), màn hình hiển thị màu TFT

- Các báo động: báo động nội bộ, có thể điều chỉnh được, pin yếu, lỗi cảm biến

- Mẫu vào: đầu hút mẫu isokinetic

- Mẫu ra: qua lọc HEPA tiêu chuẩn bên trong (> 99,97% tại 0,3 µm)

- Nguồn chân không: bơm bên trong, điều chỉnh lưu lượng tự động

- Vỏ máy: bằng nhựa đúc có độ bền va chạm cao

- Nguồn: nguồn cung cấp ngoài: 12 VDC; 1,25 A

- Pin: Li-Ion, có thể tháo rời và có thể sạc lại được
	Cái
	01
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	Máy đo điện từ trường tần số thấp


	1.Yêu cầu về cấu hình:

- Máy chính
- Lọc tần số 12Bit Dual DDC
- Anten / cảm biến từ trường và điện trường
- Pin sạc
- Sạc pin và nguồn cấp bao gồm bộ adapter
- Hộp đựng
- Hướng dẫn sử dụng (trong đĩa CD)

2. Chỉ tiêu kỹ thuật:

- Máy dùng cho các phép đo và phân tích trong dải tần số 1 Hz - 30 MHz: các cáp và các đường dây điện, các kiểm tra tuân thủ EMC, máy biến áp, sóng hài và các nguồn cung cấp điện, các bóng đèn tiết kiệm năng lượng, nguồn điện chuyển mạch, TVs và các màn hình LCD và TFT, máy hàn, các pin mặt trời, chụp cắt lớp cộng hưởng từ, 135 kHz RFID, DSL, ADSL, VDSL, 13,56 MHz RFID, các thiết bị gia dụng, công nghiệp và văn phòng lên đến 30 MHz

- Dải tần số: 1 Hz đến 1 MHz (20 / 30 MHz với tùy chọn thêm 008 / 010)

- Dải đo từ trường (T): 100 pT đến 20 mT (điển hình tại 50 Hz)

- Dải đo từ trường (G): 1 µG đến 200 G (điển hình tại 50 Hz)
- Dải đo điện trường: 1 V/m đến 50 kV/m (điển hình tại 50 Hz)
- Đầu vào tương tự: 200 nV đến 200 mV (điển hình)
- Bao gồm tùy chọn thêm 005 (lọc tần số 12Bit Dual DDC)

- Độ phân giải (RBM): 0,3 Hz đến 1 MHz (bước 1 - 3 - 10)
- Các đơn vị: V, V/m, T, G, A/m
- Các phát hiện: RMS, Min / Max
- Bộ tách sóng: AM, FM

- Đầu vào: đầu vào (f) SMA trở kháng cao
- Âm thanh: loa bên trong với điều chỉnh âm lượng và jack 2,5 mm
- Độ chính xác: 3 % (điển hình)
- Giao tiếp: USB 2.0 / 1.1
	Cái
	01
	

	8
	Máy phân tích độ ồn theo dải tần


	1.Yêu cầu về cấu hình:

- Máy chính

- Kết hợp với máy in cầm tay mang đi hiện trường ( lựa chọn )
- Nguồn hoạt động: 3 Pin AAA
2. Chỉ tiêu kỹ thuật:

- Sử dụng đo ồn nơi làm việc và môi trường xung quanh, làm việc với áp lực công việc lớn, thời gian làm việc lâu…
-    Dải đo: 20 – 140 dB RMS (143.3dB peak)
-    Tổng ồn sàn: 19dB (A) 1 Class, 25dB (A) Class 2
-    Trọng số thời gian: nhanh, chậm và xung đồng thời
-    Trọng số tần số : A, C & Z (unweighted)
-    Dải đo tần số :
     + 11 dải octave với tần số 16 Hz đến 16 kHz ( Mô hình B)
     + 33 dải octave với tần số 12.5Hz đến 20kHz ( Mô hình C )
-    Biên độ trọng lượng (Q): 3, 4 và 5 đồng thời
-    Quay lại chức năng xóa : 10s cuối trong chế độ tích lũy.
     + Chế độ đặt thời gian đo 1 giây đến 24 giờ, tự động tắt đồng hồ đếm thời gian.
-    Các tham số đo ồn được hiển thị :
     + Lxy, LxyMax, LxyMin, Lxeq, Lxpeak, Lavg, LC-LA, LXIeq, LTM3, LTM5, LAE
     + Đo Octaves và 1/3 Octaves: LXY, LXeq, LXYmax
     + Trong đó X là trọng tần số A, C, hoặc Z và Y đại diện cho trọng thời gian
-    Bộ nhớ 2GB lưu trữ. Tất cả các tham số được ghi lại.
	Cái
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	Máy đo bức xạ nhiệt


	1.Yêu cầu về cấu hình:

- 01 máy chính
- 03 pin kiềm 1,5V

- 01 sách hướng dẫn vận hành

- 01 hộp chứa

- 01 đầu dò đo cường độ bức xạ nhiệt
2. Chỉ tiêu kỹ thuật:

- Các đại lượng đo: W/m2
- Nguồn cấp điện

+ Bộ pin: 3 pin 1,5V loại AA

+ Tự hoạt động: 200 giờ với bộ pin kiềm 1800 mAh

+ Năng suất hấp thụ trong khi thiết bị tắt: 20 µA

- Các kết nối

+ Đầu vào cho các đầu dò: đầu nối pole male

- Các điều kiện vận hành

+ Nhiệt độ làm việc: -5 … 50oC

+ Nhiệt độ bảo quản: -25 … 65oC

+ Độ ẩm tương đối làm việc: 0 … 90% RH không ngưng tụ

+ Mức độ bảo vệ: IP67

- Thiết bị

+ Vật liệu: ABS

+ Màn hình: 2x4½ các số cộng các ký hiệu; diện tích nhìn thấy được: 52x42 mm

* Đầu dò đo cường độ bức xạ nhiệt:
- Dải đo: 1,0 x 10-3 … 999,9 x 10-3 W/m2; độ phân giải: 0,1 x 10-3 W/m2
- Dải đo: 1,000 … 19,999 W/m2; độ phân giải: 0,001 W/m2

- Dải đo: 20,00 … 199,99 W/m2; độ phân giải: 0,01 W/m2

- Dải đo: 200,0 … 1999,9 W/m2; độ phân giải: 0,1 W/m2

- Dải phổ: 400 nm … 1100 nm

- Độ bất định hiệu chuẩn: < 3%
	Cái
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	Máy đo bức xạ tử ngoại


	1. Yêu cầu về cấu hình:

- 01 Máy chính

2. Chỉ tiêu kỹ thuật:

Dải : 0.000 đến 1.999 mW/cm2 hoặc 0.000 đến 19.9 W/m²
1.999 đến 19.99 mW/cm2 hoặc 19.99 đến 199.9 W/m²
- Độ phân giải: 0.001 mW/cm²
- Độ chính xác: ±4% + 2 vị trí
- Thời gian hồi đáp: 0.4 s
- Chiều dài sóng: Độ rộng băng thông từ 290 đến 390nm
- Reset về Zero: Nhấn một nút
- Cảm biến sáng: Đi-ốt quang với bộ lọc điều chỉnh UV
- Bộ nhớ: Tối thiểu, tối đa và giá trị giữ
- Tự động tắt nguồn: tựu động sau 10p không hoạt động
- Màn hình: 22mm LCD
- Chỉ báo quá ngưỡng: "- - - -"
- Điều kiện vận hành: 0 đến 50°C / max. 80% r.h.
- Nguồn: Pin 9V
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	Máy đo nhiệt độ, tốc độ gió, ánh sáng, độ ẩm, độ ồn


	1. Yêu cầu về cấu hình:

- 01 máy chính

2. Chỉ tiêu kỹ thuật:

- Nhiệt độ: 0 đến 50oC / Độ phân giải: 0,1oC

- Độ ẩm: 10 đến 95%RH / Độ phân giải: 0,1 %RH

- Tốc độ không khí: 0,4 đến 30 m/s / Độ phân giải: 0,1 m/s

- Ánh sáng:

+ Dải: 0 đến 2.200 Lux / Độ phân giải: 1 Lux

+ Dải 1.800 đến 20.000 Lux / Độ phân giải: 10 Lux

- Độ ồn: 35 đến 130 dB, 3 thang:

+ Dải 1 - 35 đến 80 dB

+ Dải 2 - 50 đến 100 dB

+ Dải 3 - 80 đến 130 dB

- Màn hình hiển thị: màn hình hiển thị LCD

- Nhiệt độ hoạt động: 0 đến 50oC
	Cái
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	Máy đo khoảng cách bằng Laser


	1. Yêu cầu về cấu hình:

- 01 máy chính

- Dây đeo cổ tay

- 01 hướng dẫn sử dụng
2. Chỉ tiêu kỹ thuật:

Dải đo: 0,05 đến 100 m

- Độ chính xác: ± 2 mm

- Độ phân giải: 0,000 m

- Tính toán diện tích: 99.999 m2
- Tính toán thể tích: 99.999 m3
	Cái
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	Máy đo rung cục bộ và toàn thân


	1. Yêu cầu về cấu hình:

- 01 máy chính với chức năng phân tích thời gian thực 1/1 và 1/3 octave

- 01 cáp USB

- 04 pin AA

- 01 thẻ Micro SD 4 GB

- 01 đầu đo gia tốc đo rung toàn thân

- 01 đầu đo gia tốc đo rung cục bộ

- 01 hộp đựng máy

- 01 hướng dẫn sử dụng trong đĩa CD
2. Chỉ tiêu kỹ thuật:

- Sáu kênh cho các phép đo gia tốc và hai kênh cho các phép đo lực tĩnh

- Mỗi kênh với hai kiểu đo

- Các phép đo rung toàn thân: sử dụng đầu đo gia tốc mặt đế lực thấp 
- Các phép đo rung cục bộ

+ Sử dụng đầu đo gia tốc ba trục với bộ adapter

+ Tổ hợp đầu đo gia tốc ba trục, cảm biến lực kẹp chặt và adapter (đang phát triển)

- Ghi lại tín hiệu miền thời gian 

- Phân tích thời gian thực 1/1 và 1/3 octave

1/ Máy đo & phân tích mức rung động

- Kiểu đo:

+ RMS, VDV, MTVV hoặc Max, Peak, Peak - Peak, Vector, A (8), Dose, ELV, EAV
+ Đo cùng lúc sáu kênh với cài đặt các bộ lọc và các hệ số đầu dò một cách độc lập
- Các bộ lọc: Wd, Wk, Wm, Wb (ISO 2631), Wh (ISO 5349) and Band Limiting filters
- Các đầu dò RMS & RMQ:

+ Các đầu dò RMS & RMQ kỹ thuật số chính xác với sự nhận biết Peak, độ phân giải 0,1 dB

+ Các hệ số thời gian từ 100 ms đến 10 s

- Thang đo: phụ thuộc bộ cảm biến

+ 0,01 ms-2 RMS ÷ 50 ms-2 Peak

+ 0,1 ms-2 RMS ÷ 5000 ms-2 Peak

- Thang tần số: 0,1 Hz ÷ 2000 Hz

- Bộ lưu dữ liệu: dữ liệu lịch sử bao gồm các kết quả kiểu đo và phổ

- Ghi lại miền thời gian: cùng lúc ghi lại tín hiệu miền thời gian x, y, z, lựa chọn tần số lấy mẫu: 375 Hz, 3 kHz hoặc 6 kHz (tùy chọn thêm)

- Phân tích:

+ Phân tích thời gian thực 1/1 octave với thang tần số từ 0,5 Hz đến 1000 Hz (tùy chọn thêm)

+ Phân tích thời gian thực 1/3 octave với thang tần số từ 0,4 Hz đến 1250 Hz (tùy chọn thêm)

- Đầu đo gia tốc (tùy chọn thêm):

+ Đầu đo gia tốc ba trục lực thấp và giá rẻ cho các phép đo rung toàn thân

+ Bộ để đo rung cục bộ

+ Tổ hợp đầu đo gia tốc ba trục để đo rung cục bộ, cảm biến lực kẹp chặt và adapter (đang phát triển)

2/ Dữ liệu cơ sở

- Đầu vào: 2 x LEMO 5 - pin: sáu kênh trực tiếp hoặc loại IEPE và hai kênh cho bộ cảm biến lực

- Thang động học: 90 dB

- Thang lực: 0,2 N ÷ 100 N (dành riêng các kênh cho bộ cảm biến lực)

- Tốc độ lấy mẫu: 6 kHz

- Bộ nhớ:

+ Bộ nhớ bên trong 16 MB non - volatile

+ Khe thẻ ghi chú Micro SD (hỗ trợ các thẻ 8 GB ÷ 16 GB)

- Màn hình hiển thị:

+ Màu OLED 2,4”, 320 x 240 pixels

+ Siêu tương phản (10000 : 1)

- Các giao diện kết nối: USB 1.1 Client, Extended I/O - AC output (1 V Peak) hoặc đầu vào / đầu ra kỹ thuật số (Trigger - Pulse)
- Nguồn điện cung cấp:

+ 4 pin AA (alkaline): thời gian hoạt động > 12 giờ (6,0 V / 1,6 Ah)

+ 4 pin sạc AA (không bao gồm): thời gian hoạt động > 16 giờ (4,8 V / 2,6 Ah)

+ Giao diện kết nối USB: 500 mA HUB

- Các điều kiện môi trường:

+ Nhiệt độ: từ - 10oC đến 50oC

+ Độ ẩm: lên đến 90 % RH, không ngưng tụ
	Cái
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	Máy đo phóng xạ điện tử


	1. Yêu cầu về cấu hình:

+ Túi da đựng máy và hướng dẫn sử dụng
2. Chỉ tiêu kỹ thuật:

- Máy đo độ phóng xạ của toàn vùng bước sóng alpha, beta, gamma và tia X.

- Đầu dò Halogen-quenched Geiger-Mueller. Phủ bên ngoài bằng mica có tỉ trọng 1.5~2.0 mg/cm2
- Hiển thị kết quả đo bằng màn hình tinh thể lỏng 4 chữ số
- Khoảng đo:

mR/hr: .001-110 mR/hr

µSv/hr: .01-1,100

CPS: 0-3,500

CPM: 0-350,000 CPM

Total: 0-9,999,000 counts

Timer: 0 ~ 40 giờ

- Hiệu chuẩn: Cesium 137 (gama)

- Độ nhạy: 1000 cpm/mR/hr (thử bằng Cs-137)

- Độ chính xác:  10%;  15% max (chế  độ đo µSv/hr hoặc mR/hr)

- Người sử dụng có thể điều chỉnh mức báo động đến 50 mR/hr và 160,000 CPM

- Đèn đếm sáng màu LED đỏ mỗi lần đếm

- Phát tính hiệu “bip” mỗi lần đếm (có thể tắc tín hiệu “bip”)

- Cổng tín hiệu ra (output) jack nối stereo 3.5mm kết nối với máy vi tính hoặc máy tự ghi, hoặc tai nghe

- Cổng tín hiệu vào (Input): Jack mono 2.5 mm cho tín hiệu hiệu chuẩn.

gram

- Điện: 1 pin 9V
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	Máy đo khúc xạ tự động


	1. Yêu cầu về cấu hình:

- Máy chính: 01 chiếc
- Mắt thử chuẩn máy: 01 chiếc
- Giấy in nhiệt: 01 cuộn
- Giấy đặt cằm: 01 tập
- Bạt phủ bụi: 01 chiếc
- Chân bàn điều khiển bằng động cơ điện  01 chiếc
- Sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
2. Chỉ tiêu kỹ thuật:

- Màn hình cảm ứng TFT-LCD
- Vị trí đặt cằm điều khiển bằng động cơ điện
- Có chế độ chụp khúc xạ nhanh
- Có thể đo được ngay cả khi đã thay thuỷ tinh thể nhân tạo
- Có chức năng đo độ cong giác mạc vùng rìa
- Cho kết quả nhanh, chính xác
- Thiết kế năng động, hoạt động mạnh mẽ
- Thiết kế dựa trên công nghệ kỹ thuật số và đo mắt thông qua các kỹ thuật khác nhau, cho độ chính xác cao
Đa chức năng
- Đo khúc xạ và độ cong giác mạc mắt: cho kết quả đo trong khoảng rộng, từ -25D đến +22D, độ cong giác mạc từ 5.0mm đến 10.2mm. Dễ dàng và thân thiện trong quá trình vận hành, tất cả các kết quả có thể được kiểm tra lại ngay lập tức.

Đo độ cong giác mạc vùng rìa: Độ cong giác mạc vùng rìa có thể được xác định bằng cách di chuyển vùng đo ra rìa. Với phương pháp đo này, người dùng có thể đo được các loạn thị bất thường, và cũng có thể tìm ra loại kính áp tròng thích hợp.
- Đo đường kính trực quan: bằng chức năng dừng hình, người dùng có thể đo được chính xác đường kính đồng tử, giác mạc hoặc đường kính contact lens. Bằng cách chạm và kéo ngón tay trên màn hình, kết quả đo sẽ hiển thị trên màn hình.
- cung cấp chức năng hỗ trợ đo, chỉ dẫn rõ ràng hướng điều chỉnh lấy nét thiết bị sao cho có kết quả đo tốt nhất
- Màn hình cảm ứng TFT-LCD: có thể điều khiển mọi chức năng của thiết bị chỉ bằng cách chạm trên màn hình. Quá trình chụp và khảo sát sẽ nhanh hơn và thuận tiện hơn. Màn hình có thể quay góc 90o phù hợp với nhiều tư thế của người chụp
- Hiển thị dữ liêu: bằng cách chạm trên màn hình các dữ liệu được lưu giữ sẽ hiển thị trên màn hình hoặc in ra thông qua máy in nhiệt tích hợp.
- Cài đặt dễ dàng bằng chức năng cài đặt tương tác
- Đo được khúc xạ ngay cả khi đã đặt thủy tinh thể nhân tạo hoặc đục thủy tinh thể.
- Vị trí đặt cằm được điều khiển bằng động cơ điện
- Máy in nhiệt có chức năng tự cắt, thuận tiện hơn cho người sử dụng
- Truyền dữ liệu: dữ liệu có thể truyền ra các thiết bị ngoại vi thông qua cổng RS-232. Có thể lựa chọn truyền dữ liệu qua cổng USB.
Các đặc điểm kỹ thuật
Các chế độ đo
- Đo độ cong giác mạc và khúc xạ
- Đo độ cong giác mạc
- Đo khúc xạ
- Đo độ cong cơ bản kính áp tròng
- Đo độ cong giác mạc vùng rìa
Chế độ đo khúc xạ
- Khoảng cách VD: 0.0; 12; 13.5; 15
- Độ cầu: -25.00D ~ +22.00D (VD=12.0) (mức chuyển: 0.12D và 0.25D)
- Độ trụ: 0.00 ~ ±10.00D (mức chuyển: 0.12D và 0.25D)
- Trục: 1 ~ 180( (mức thay đổi: 1()
- Dạng trụ: +, -, hỗn hợp
- Khoảng cách đồng tử: 10 ~ 88mm
- Kích thước đồng tử nhỏ nhất: (2.0mm
Chế độ đo độ cong giác mạc
- Bán kính cong: 5.0 ~ 10.2mm (mức chuyển 0.01mm)

Tính năng kỹ thuật
- Công suất giác mạc: 33.0 ~ 67.5D (khi chiết suất giác mạc tương đương 1.3375) (mức thay đổi 0.05/ 0.12/ 0.25D)
- Độ loạn giác mạc: 0.00 ~ -15.00D (mức thay đổi 0.05/ 0.12/ 0.25D)
- Trục: 1 ~ 180( (mức thay đổi: 1()

Đặc điểm kỹ thuật khác
- Kích thước giác mạc: 2.0 ~ 14.0mm (thay đổi: 0.1mm)
- Ghi nhớ dữ liệu: 10 kết quả đo cho mỗi mắt
- Máy in: in nhiệt tích hợp trong máy có chức năng tự cắt giấy
- Màn hình cảm ứng TFT-LCD 5.7” (640 x 480 pixel)
- Nguồn điện: 100 – 240V, 50/60Hz
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	Máy X Quang 2 tấm TFT 1 pha


	Cấu hình cung cấp:

Hệ thống máy chính: 01 hệ thống, gồm có:

1/ Tủ phát tia X- Quang: 01 tủ

2/ Bóng X quang: 01 bóng

3/ Bộ chuẩn trực chùm tia: 01 cái

4/ Cột mang bóng loại tích hợp gắn bàn: 01 bộ

5/ Bàn chụp (4 chiều): 01 cái

6/ Giá chụp phổi: 01 cái

7.1/ Tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số (kết nối không dây): 02 tấm, kích cỡ: 14x17 inch (35x43cm)

7.2/ Phụ kiện kèm theo Tấm nhận ảnh:

-
Pin cho tấm nhận ảnh: 02 cái

-
Sạc pin: 01 cái

8/ Trạm điều khiển phát tia và xử lý hình ảnh đồng bộ: 01 bộ

8.1/ Màn hình chuyên dụng cho y tế (≥ 21 inch): 01 cái

8.2/ Trạm xử lý – CPU: 01 cái

8.3/ Bộ phần mềm chuyên dụng tích hợp trong trạm xử lý: 01 bộ

9/ Máy in phim khô kỹ thuật số: 01 máy

Yêu cầu tặng kèm: 02 Hộp phim X-quang thử máy, 01 Bộ Hướng dẫn sử dụng (Anh + Việt)
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	Máy Ảnh


	Thông số kỹ thuật:

- Cảm biến Exmor CMOS 24.2MP APS-C

- Bộ xử lý hình ảnh 

- Video UHD 4K30p với Gamma HLG & S-Log3

- XGA Tru-Finder 2.36m-Dot OLED EVF

- Màn hình cảm ứng nghiêng 180 °

- Ổn định 5 trục SteadyShot

- Chụp lên tới 11 khung hình / giây

- FOCUS 4D với 425 điểm phát hiện pha

- AF thời gian thực cho Stills và Video

- Phin tương thích : 

- Cổng tai nghe & Mic, Wi-Fi và Bluetooth

Phụ kiện đi cùng gồm:

- Ống kính 50mm f/1.8

- Ống kính 10-18mm F4 OSS

- Pin 

- Bộ sạc Pin 

- Thẻ nhớ SDXC Sandisk Extreme Pro 128GB 95MB/s

- Đèn flash 

- Microphone 

- Micro thu âm 

- Tay cầm Chống Rung 

- Chân máy ảnh Slik Sprint 150

- Ba lô máy ảnh 
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	Máy quay chuyên dụng


	Thông số kỹ thuật:

- Cảm biến CMOS Exmor 11,6MP Super35

- Bộ chuyển tín hiệu analog sang digital 16-bit

- Ngàm ống kính: E-mount

- Ống kính ngàm E Full Frame SELP28135G 28-135 mm

- Độ phân giải video: 4K pixel và Full HD

- Định dạng: XAVC (Intra/Long GOP), MPEG HD, RAW 4:2:2

- Hỗ trợ xuất RAW qua cổng 3G-SDI

- ISO tối đa 2000

- Hỗ trợ profile S-Gamut3Cine/S-Log3

- Hai khe thẻ nhớ XQD

- Kết nối Wi-Fi và NFC

Phụ kiện đi cùng gồm:

- Pin 

- Bộ sạc Pin 

- Lexar Professional 128GB 2933x XQD 2.0

- Lexar Pro XQD2 USB3 Reader

-, Micro không dây UHF

- Libec ALLEX KIT, Chân máy quay cầm tay chuyên dụng

- Túi đựng máy quay
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	Laptop


	17 inch Core i9-11900H RAM 64GB SSD 2TB UHD RTX3060 Ti

Tình trạng: New 100%, Fullbox

Màu: Platium Silver outside, Black inside

CPU: i9-11900H (2.5GHz, 24MB cache, Upto 4.9GHz)

RAM: 64GB DDR4-3200MHz

Storage: 2TB M.2 PCIe NVMe SSD

Màn hình: 17.0″ UHD+ (3840 x 2400) InfinityEdge Touch Anti-Reflecitve 500-Nit Display

VGA: NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti 6GB GDDR6

Cổng kết nối: 4x ThunderBolt 4, 1x Khe SD, Jack 3.5mm
	Cái
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	Tủ lạnh loại dưới 450 lít (Bảo quản chủng làm việc)


	- Điều kiện hoạt động:

+ Nhiệt độ môi trường từ +10 đến +35 °С

+ Độ ẩm tương đối không quá 80% ở +25 °С.

- Nguồn điện: 220 -240V

1. Chỉ tiêu kỹ thuật:

- Nhiệt độ vận hành: +4°C

- Dải nhiệt độ: 0 - 10°C

- Thể tích: 400 lít

- Số cửa: 1

- Số khay: 3

- Mục đích sử dụng: lưu mẫu, bảo quản mẫu, bảo quản hóa chất sinh phẩm
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	Máy đếm khuẩn lạc


	-
Môi trường hoạt động:

o
Nhiệt độ hoạt động: +10 °C đến +40 °C

o
Độ ẩm hoạt động: 5% đến 95% không ngưng tụ

-
Điện áp: 220 – 240 V AC ±10%, 50 – 60 Hz.

1.
Yêu cầu cấu hình:
- Nguồn sáng: LED

-  Hiển thị: 3 chữ số

- Kích thước đĩa petri áp dụng: φ 60 - φ 150mm

- Chế độ: Không đặt lại / đếm ngược

-  Giao diện: USB

-  độ phóng đại: 2 đến 3x

2. Chỉ tiêu kỹ thuật:

Mục đích sử dụng: sử dụng để điểm khuẩn lạc trên đĩa peptry
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	Máy định danh vi khuẩn (VITEK)


	-
Điều kiện môi trường hoạt động:

+
Nhiệt độ tối đa: 400C

+
Độ ẩm tối đa: 80%

-
Nguồn điện: 230V/ 50Hz

1.
Yêu cầu về cấu hình:
-  Máy chính: 01 máy

-  Máy tính: 01 bộ

-  Bộ lưu điện offline 1.5kVA: 01 bộ

-  Máy in: 01 máy

-  Máy đo mật độ quang huyền dịch vi khuẩn: 01 máy

-  Phụ kiện đồng bộ đi kèm: 01 bộ

-  Hóa chất đi kèm cho chạy thử và nghiệm thu máy (1 lần): 100 test (thẻ)
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	Máy xét nghiệm huyết học tự động 22 thông số


	- Điều kiện hoạt động:

+ Nhiệt độ môi trường từ +10 đến +35 °С

+ Độ ẩm tương đối không quá 80% ở +25 °С.

- Nguồn điện: 220-240 V

1. Yêu cầu cấu hình

Cấu hình cơ bản

1. Máy chính: 01 chiếc

2. Hóa chất chạy thử:

- Alfa Diluent: 01 bình

- Alfa Lyse: 01 bình

- Máy chính: 01 cái

- Dây nguồn: 01 sợi

- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ

2. Chỉ tiêu kỹ thuật:

Mục đích sử dụng:

- Xét nghiệm máu cho bệnh nhân
	Bộ
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	Máy ly tâm lạnh


	Thông số kỹ thuật:

-    Tốc độ ly tâm tối đa: 15000 vòng/phút

-    Khoảng tốc độ : 200 – 15000 vòng/phút

-   Khoảng nhiệt độ: -20ºC đến 40ºC

-    Thời gian cài đặt : 0 – 59 phút 50 giây, cài đặt 10 giây ; 99 giờ 59 phút, cài đặt 1 phút

-    Nguồn điện : 230V, 50-60Hz
	Cái
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	Máy đo đông máu tự động


	-
Điều kiện hoạt động:

+
Nhiệt độ môi trường từ +10 đến +35 °С

+
Độ ẩm tương đối không quá 80% ở +25 °С.

-
Nguồn điện: 230 V

1. Yêu cầu cấu hình:

Phương pháp  đo: 3 phương pháp: Đông máu, miễn dịch, nhiễm sắc thể

Các thông số: PT, APTT, Fbg, TT,FDP,D-Dimer…

Công suất: 260 xét nghiệm PT/giờ, 60 xét nghiệm D-Dimer/giờ

3. Chỉ tiêu kỹ thuật:

Mục đích sử dụng: Đông máu, miễn dịch, nhiễm sắc thể
	Cái
	1
	

	26
	Máy xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang tự động


	1. Yêu cầu chung:

- Điều kiện hoạt động:

+ Nhiệt độ môi trường từ +10 đến +35 °С

+ Độ ẩm tương đối không quá 80% ở +25 °С.

-Nguồn điện: 220 -240V

2. Yêu cầu cấu hình:

-
Gồm màn hình bàn, phím, máy in
- Phương pháp xử lý mẫu: Tự động hoàn toàn

- Công suất: Tối đa 90 Test/ 1 giờ

- In kết quả:Máy in nhiệt gắn sẵn

- Nguồn điện và công suất: AC100-240V,50/60Hz/ 300VA

- Kết nối dữ liệu: Công kết nối chuẩn RS232

- Điều khiển vào giao diện: Màn hình cảm ứng kết hợp với phím bấm cứng.
3. Chỉ tiêu kỹ thuật:

Mục đích sử dụng: xét nghiệm ung thư….
	Cái
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	Máy Sinh Hóa tự động


	1. Yêu cầu chung:

- Điều kiện hoạt động:

+ Nhiệt độ môi trường từ +10 đến +35 °С

+ Độ ẩm tương đối không quá 80% ở +25 °С.

- Nguồn điện: 220 -240V
2. Yêu cầu cấu hình:

-  Kiểu máy: Truy cập ngẫu nhiên, thuốc thử hệ mở

- Tốc độ: 120 xét nghiệm /giờ

- Nguyên lý: Đo màu, đo độ đục

- Phương pháp: Một điểm cuối, hai điểm cuối, thời gian cố định, động  học

-  Gồm màn hình bàn, phím, máy in

- Phương pháp xử lý mẫu: Tự động hoàn toàn

- Công suất: Tối đa 90 Test/ 1 giờ

- In kết quả:Máy in nhiệt gắn sẵn

- Nguồn điện và công suất: AC100-240V,50/60Hz/ 300VA

- Kết nối dữ liệu: Công kết nối chuẩn RS232

- Điều khiển vào giao diện: Màn hình cảm ứng kết hợp với phím bấm cứng.
3. Chỉ tiêu kỹ thuật:

Mục đích sử dụng: xét nghiệm sinh hóa bệnh
	Cái
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	Máy đo chức năng hô hấp


	-Thông số kĩ thuật:
·       Đầu chụp
·       Khoảng chết: 38ml

·       Trở kháng đầu đo: < 0,9 cmH2O/l/s ở 14 l/s

·       Phạm vi lưu lượng: +/- 20 l/s

·       Độ lệch đo lưu lượng: < 2%

·       Độ chia lưu lượng: 1ml/s

·       Phạm vi thể tích: ±10l

·       Độ lệch đo thể tích: < 2%

·       Độ chia thể tích: 10ml

·       Pin sạc tích hợp (tùy chọn)

·       Màn hình LCD

·       Độ phân giải: 800x480, 7inch

·       Máy in nhiệt tích hợp: giấy 112mm

·       Cổng xuất: 2USB

·       Kích thước: 220x250x52mm

·       Nguồn điện: 230V, 50Hz, 20VA

CẤU HÌNH VÀ PHỤ KIỆN:

-        Máy chính: 01 chiếc

-        Bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ

-        Máy in nhiệt: 01 chiếc

-        Sách HDSD tiếng Anh + Việt: 01 bộ
	Cái
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	Máy điện tim 3 kênh


	Thông số kỹ thuật
Đạo trình: ghi được 12 đạo trình tiêu chuẩn

Độ nhậy lựa chọn: 1/4 ; 1/2 ; 1;  2 cm/mV; bằng tay hoặc tự động

Hằng số thời gian : 3,2 giây hoặc giá trị tốt hơn

Tần số phản hồi : 0.05Hz - 150Hz (trong vòng -3dB)

CMR: 103dB hoặc lớn hơn

Điện áp phân cực: ±600mV hoặc giá trị tốt hơn

Chuyển đổi A/D: 18 bits

Tần số mẫu: 8000 mẫu/giây/kênh

Bộ lọc: AC: 50 hoặc 60 Hz, -20 dB hoặc thấp hơn

Cơ: 25 hoặc 35 Hz, -3 dB (-6dB/oct)

Trôi, lệch: 0.25 hoặc 0.5 Hz, -3 dB (-6dB/oct)

Bộ nhớ lưu trữ

Bộ nhớ, lưu trữ dữ liệu: bộ nhớ bên trong máy tới 500 phép đo.

Hiển thị

Màn hình màu LCD rộng

Độ phân giải: 800 x 480 dots,

Hiển thị: 6/12 đạo trình/ màn hình

Hoạt động:

Màn hình chạm và phím cứng

Máy in

Phương pháp: in nhiệt

Tốc độ ghi: 5; 10; 12.5; 25; 50 mm/giây

Giấy in: Kiểu in nhiệt chia ô theo mm, cuộn khổ: 63mm x 30m hoặc giấy xấp khổ: 63mm x 20m 

Giao diện kết nối

Giao diện: cổng mạng LAN và USB

Máy có cấu tạo bảo vệ quá điện, khử rung, tự ổn định. Điện áp 100 - 240 VAC ± 10%, 50/60Hz; 70 VA hoặc DC 9.6V (tuỳ chọn thêm), 40W.

Tùy chọn

Pin sạc - sử dụng tới 2h liên tục

Bộ chuyển đổi 
	Cái
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	Tủ bảo mật hồ sơ BDI, kích thước cao 1.800 x rộng 1.000 x sâu 500 mm (Bảo quản thuốc Methadone)


	Yêu cầu về cấu hình:

- Vật Liệu: Thép cao cấp

- Kích thước ( Cao * Rộng * Sâu ) mm : 1800*1000*500

Đặc Tính Kĩ Thuật:

- Gồm 2 cánh mở, mỗi cánh tủ có một bộ khoá mã cơ, một khóa chìa, một núm xoay.

- Bên trong mỗi bên chia thành 4 ngăn từ trên xuống dưới

- Tủ có kết cấu an toàn vững chắc, chân có bốn bánh xe
	Cái
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	PHỤ LỤC 02

 (Đính kèm Thư mời báo giá số …./BQLDA – DD&CN ngày …. tháng ….. năm 2023)



	Tên đơn vị:……………….

Địa chỉ: …………………..

Số điện thoại: ……………

Số báo giá: ………………
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do -Hạnh phúc




BÁO GIÁ
Kính gửi: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai

Căn cứ Thư mời báo giá của đơn vị và khả năng cung cấp của Công ty chúng tôi xin gửi tới Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai báo giá các hàng hoá như sau:

	stt
	Tên trang thiết bị y tế
	Tiêu chuẩn kỹ thuật
	Tên kê khai
	Tên thương mại
	GPNK/

VISA/Số lưu hành
	Model/Nhà sản xuất/ nước sản xuất
	Đơn vị tính
	Đơn giá đã bao gồm thuế VAT (VNĐ)
	Giá kê khai (VNĐ)
	Ghi chú

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Báo giá đã bao gồm: Thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt, vận hành, bảo trì bảo dưỡng suốt thời gian bảo hành, phí bảo hiểm …

Bảng báo giá có hiệu lực 120 ngày kể từ ngày báo giá, điều kiện thanh toán (nếu có). Điều kiện bảo hành (12-24 tháng tuỳ loại thiết bị), điều kiện bảo trì bảo dưỡng, cung cấp phụ tùng, vật tư thay thế trong vòng 5-10 năm và các điều kiện khác…
                                                                                                                                              ….., ngày … tháng … năm 2023

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá

(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)
